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1  Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo 

     21.938,6 19.077 19.077 2.861,6 2.861,6

 Thành phố Phan Thiết        1.068,3 929 929 139,3 139,3

 Huyện Tuy Phong        1.943,5 1.690 1.690 253,5 253,5

 Huyện Bắc Bình        2.349,4 2.043 2.043 306,4 306,4

 Huyện Hàm Thuận Bắc        2.991,2 2.601 2.601 390,2 390,2

 Huyện Hàm Thuận Nam        2.349,5 2.043 2.043 306,5 306,5

 Huyện Hàm Tân        1.110,9 966 966 144,9 144,9

 Thị xã La Gi           694,6 604 604 90,6 90,6

 Huyện Tánh Linh        3.417,8 2.972 2.972 445,8 445,8

 Huyện Đức Linh        2.349,5 2.043 2.043 306,5 306,5

 Huyện Phú Quý           373,8 325 325 48,8 48,8

 Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 
       3.290,1 2.861 2.861 429,1 429,1

2  Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, cải thiện dinh dưỡng 

     13.100,8 11.392 2.978 8.414 1.708,8 446,7 1.262,1

GồmTổng vốn 

sự nghiệp

 thực hiện 

Chương 

trình

Gồm

Tổng số

PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung/Đơn vị

Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 

năm 2023

Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng 

tối thiểu 15% theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổng số
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a

 Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực 

nông nghiệp 

       9.676,1 8.414 8.414 1.262,1 1.262,1

 Thành phố Phan Thiết           544,0 473 473 71,0 71,0

 Huyện Tuy Phong           989,0 860 860 129,0 129,0

 Huyện Bắc Bình        1.196,0 1.040 1.040 156,0 156,0

 Huyện Hàm Thuận Bắc        1.522,6 1.324 1.324 198,6 198,6

 Huyện Hàm Thuận Nam        1.196,0 1.040 1.040 156,0 156,0

 Huyện Hàm Tân           565,8 492 492 73,8 73,8

 Thị xã La Gi           353,1 307 307 46,1 46,1

 Huyện Tánh Linh        1.739,9 1.513 1.513 226,9 226,9

 Huyện Đức Linh        1.196,0 1.040 1.040 156,0 156,0

 Huyện Phú Quý           189,7 165 165 24,7 24,7

 Chi Cục Phát triển nông thôn 

thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển 

nông thôn 

          184,0 160 160 24,0 24,0

b
 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh 

dưỡng 
       3.424,7 2.978 2.978 446,7 446,7

 Thành phố Phan Thiết           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Tuy Phong           235,4 204,7 204,7 30,7 30,7

 Huyện Bắc Bình           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Hàm Thuận Bắc           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Hàm Thuận Nam           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Hàm Tân           235,4 204,7 204,7 30,7 30,7

 Thị xã La Gi           376,5 327,4 327,4 49,1 49,1
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năm 2023

Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng 

tối thiểu 15% theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND 
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 Huyện Tánh Linh           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Đức Linh           361,9 314,7 314,7 47,2 47,2

 Huyện Phú Quý             63,5 55,2 55,2 8,3 8,3

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật           342,5 297,8 297,8 44,7 44,7

3
Dự án 4: Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp, việc làm bền vững
     14.212,8 12.359 8.521 3.838 1.853,8 1.278,1 575,7

a

Tiểu dự án 1: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn

       9.799,1 8.521 8.521 1.278,1 1.278,1

Thành phố Phan Thiết           884,3 769 769 115,3 115,3

 Huyện Tuy Phong        1.001,7 871 871 130,7 130,7

 Huyện Bắc Bình        1.119,0 973 973 146,0 146,0

 Huyện Hàm Thuận Bắc        1.148,8 999 999 149,8 149,8

 Huyện Hàm Thuận Nam        1.060,3 922 922 138,3 138,3

 Huyện Hàm Tân           677,4 589 589 88,4 88,4

 Thị xã La Gi           677,3 589 589 88,3 88,3

 Huyện Tánh Linh        1.267,3 1102 1102 165,3 165,3

 Huyện Đức Linh        1.060,3 922 922 138,3 138,3

 Huyện Phú Quý           412,8 359 359 53,8 53,8

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
          489,9 426 426 63,9 63,9

b
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm 

bền vững
       4.413,7 3.838 3.838 575,7 575,7
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Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
       4.413,7 3.838 3.838 575,7 575,7

4
Dự án 6: Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin
       4.243,5 3.690 3.690 553,5 553,5

a
Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về 

thông tin
       2.519,6 2.191 2.191 328,6 328,6

Thành phố Phan Thiết           101,2 88 88 13,2 13,2

 Huyện Tuy Phong           185,2 161 161 24,2 24,2

 Huyện Bắc Bình           224,2 195 195 29,2 29,2

 Huyện Hàm Thuận Bắc           285,2 248 248 37,2 37,2

 Huyện Hàm Thuận Nam           224,2 195 195 29,2 29,2

 Huyện Hàm Tân           105,8 92 92 13,8 13,8

 Thị xã La Gi             66,7 58 58 8,7 8,7

 Huyện Tánh Linh           325,5 283 283 42,5 42,5

 Huyện Đức Linh           224,2 195 195 29,2 29,2

Huyện Phú Quý             35,7 31 31 4,7 4,7

Sở Thông tin và Truyền thông           741,7 645 645 96,7 96,7

b
Tiểu dự án 2. Truyền thông về 

giảm nghèo đa chiều
       1.723,9 1.499 1.499 224,9 224,9

Thành phố Phan Thiết             64,4 56 56 8,4 8,4

 Huyện Tuy Phong           117,3 102 102 15,3 15,3

 Huyện Bắc Bình           141,4 123 123 18,4 18,4

 Huyện Hàm Thuận Bắc           179,4 156 156 23,4 23,4

 Huyện Hàm Thuận Nam           141,5 123 123 18,5 18,5
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 Huyện Hàm Tân             66,7 58 58 8,7 8,7

 Thị xã La Gi             41,4 36 36 5,4 5,4

 Huyện Tánh Linh           205,9 179 179 26,9 26,9

 Huyện Đức Linh           141,5 123 123 18,5 18,5

Huyện Phú Quý             23,0 20 20 3,0 3,0

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
          601,4 523 523 78,4 78,4

5

Dự án 7. Nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá chương 

trình

       5.944,3 5.169 5.169 775,3 775,3

a
Tiểu dự án 1. Nâng cao năng 

lực thực hiện Chương trình
       3.873,2 3.368 3.368 505,2 505,2

Thành phố Phan Thiết           166,7 145 145 21,7 21,7

 Huyện Tuy Phong           303,6 264 264 39,6 39,6

 Huyện Bắc Bình           366,9 319 319 47,9 47,9

 Huyện Hàm Thuận Bắc           466,9 406 406 60,9 60,9

 Huyện Hàm Thuận Nam           367,0 319 319 48,0 48,0

 Huyện Hàm Tân           173,6 151 151 22,6 22,6

 Thị xã La Gi           108,0 94 94 14,0 14,0

 Huyện Tánh Linh           533,6 464 464 69,6 69,6

 Huyện Đức Linh           366,8 319 319 47,8 47,8

Huyện Phú Quý             58,7 51 51 7,7 7,7

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
          961,4 836 836 125,4 125,4
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Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng 

tối thiểu 15% theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tổng số

b
Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh 

giá
       2.071,1 1.801 1.801 270,1 270,1

Thành phố Phan Thiết             89,7 78 78 11,7 11,7

 Huyện Tuy Phong           162,1 141 141 21,1 21,1

 Huyện Bắc Bình           196,7 171 171 25,7 25,7

 Huyện Hàm Thuận Bắc           249,5 217 217 32,5 32,5

 Huyện Hàm Thuận Nam           196,7 171 171 25,7 25,7

 Huyện Hàm Tân             93,1 81 81 12,1 12,1

 Thị xã La Gi             57,5 50 50 7,5 7,5

 Huyện Tánh Linh           285,2 248 248 37,2 37,2

 Huyện Đức Linh           196,7 171 171 25,7 25,7

Huyện Phú Quý             31,0 27 27 4,0 4,0

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội
          512,9 446 446 66,9 66,9

TỔNG      59.440,0 51.687 13.690 3.690 2.978 31.329 7.753,0 2.053,4 553,5 446,7 4.699,4
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